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1 Đinh Thị Khánh  Hà 05/12/1990 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc
Bộ môn Quản lý sự kiện và 

Marketing dịch vụ
Khoa Du lịch

2 Nguyễn Thị Thúy Vân 08/09/1990 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc
Bộ môn Công nghệ thông tin - 

Truyền thông du lịch dịch vụ
Khoa Du lịch

3 Hồ Minh Thành 21/06/1991 Nam GV Xuất sắc Xuất sắc Bộ môn Luật Dân sự Khoa Luật

4 Nguyễn Gia Kiều Ngân 19/08/1989 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa RHM ĐHYD

5 Nguyễn Nguyên Vũ 01/02/1991 Nam GV Giỏi Thủ khoa Bộ Môn CĐHA ĐHYD

6 Dương Tấn Khánh 20/11/1988 Nam GV Giỏi Thủ khoa Bộ Môn Nội ĐHYD

7 Nguyễn Thị Định 16/01/1991 Nữ GV Giỏi Thủ khoa Khoa Điều dưỡng ĐHYD

8 Phan Đình Ngọc Châu 28/05/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Tiếng Pháp ĐHNN

9 Trần Thị Xuân 21/02/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Việt Nam học ĐHNN

10 Đoàn Minh Triết 19/09/1991 Nam GV Giỏi Thủ khoa Khoa Việt Nam học ĐHNN

11 Nguyễn Lê Ngân Chinh 07/03/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa TACN ĐHNN

12 Nguyễn Thị Thanh Loan 20/03/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa TACN ĐHNN

13 Nguyễn Thị Hà Tiên 12/06/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa NN&VHHQ ĐHNN

14 Cao Xuân Anh Tú 31/10/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa NN&VHHQ ĐHNN

15 Dương Thanh Hải 11/06/1982 Nam GV Khá Tiến sỹ Khoa CN - TY ĐHNL

16 Phạm Hồng Lê Giang 12/10/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Kế toán tài chính ĐHKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC HUẾ
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VÀO VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2013

(Kèm theo Công văn số: 44/HĐTDVC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng TDVC ĐHH năm 2013)
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17 Nguyễn Thế Hùng 02/08/1987 Nam GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Quản trị kinh doanh ĐHKT

18 Hoàng Thị Liễu 02/08/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Kinh tế & Phát triển ĐHKT

19 Phạm Phú Uyên Châu 28/12/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Ngữ văn ĐHKH

20 Mai Ngọc Châu 07/07/1991 Nữ GV Giỏi Thủ khoa Khoa Môi trường ĐHKH

21 Nguyễn Ngọc Trúc Ngân 24/02/1989 Nữ NCV Giỏi Thủ khoa Khoa Môi trường ĐHKH

22 Ngô Thị Bảo Châu 16/01/1987 Nữ NCV Giỏi Thủ khoa Khoa Sinh học ĐHKH

23 Trần Thị Diệu 04/03/1991 Nữ GV Giỏi Thủ khoa Khoa Tin học ĐHSP

24 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/12/1991 Nữ GV Xuất sắc Xuất sắc Khoa Ngữ văn ĐHSP

25 Trương Thị Thanh Hoài 20/09/1991 Nữ GV Giỏi Thủ khoa Khoa Giáo dục Mầm non ĐHSP

26 Nguyễn Thiều Dạ Hương 02/01/1990 Nữ GV Giỏi Thủ khoa Khoa Giáo dục Mầm non ĐHSP

27 Phan Quốc Hưng 13/08/1984 Nam GV Giỏi Tiến sĩ Khoa Toán học ĐHSP

28 Phạm Yên Khang 04/02/1987 Nam GV Giỏi ThS Thủ khoa Khoa Hóa học ĐHSP

Danh sách này gồm có 28 ứng viên.
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